
Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
7/2/2021 Phần quà tiền mặt phần 200          200,000       40,000,000              

TỔNG 40,000,000              
7/8/2021 Sữa thùng (36 hộp) 150          137,000       20,550,000              
7/8/2021 Trứng gà trứng 2,100       3,000           6,300,000                
7/8/2021 Bánh ngọt AFC thùng 5              320,000       1,600,000                
7/8/2021 Bánh Solite thùng 5              395,000       1,975,000                
7/8/2021 Bánh mì chà bông thùng 5              350,000       1,750,000                

TỔNG 32,175,000              
7/13/2021 Má heo không da kg 39.9         55,000         2,194,500                
7/13/2021 Đường bao 20kg 3              420,000       1,260,000                
7/13/2021 Dầu ăn thùng 25 chai 400ml 3              312,000       936,000                    
7/13/2021 Muối bao 25kg 3              150,000       450,000                    
7/13/2021 Nước tương thùng 24 chai 500ml 5              150,000       750,000                    
7/13/2021 Dầu ăn chai 1 lít 12            35,000         420,000                    

TỔNG 6,010,500                
7/14/2021 Hộp đựng cơm cây 4              40,000         160,000                    
7/14/2021 Bịch nilong đựng canh kg 2              42,000         84,000                      
7/14/2021 Dây thun kg 1              70,000         70,000                      
7/14/2021 Bao nilong 24 đựng cơm kg 2              40,000         80,000                      
7/14/2021 Muỗng cơm cái 500          110               55,000                      
7/14/2021 Đùi gà tỏi kg 75            45,000         3,375,000                

TỔNG 3,824,000                
7/15/2021 Gạo kg 200          15,000         3,000,000                
7/15/2021 Đùi gà tỏi kg 75            45,000         3,375,000                
7/15/2021 Hộp đựng cơm cây 5              39,000         195,000                    
7/15/2021 Bịch nilong đựng canh kg 4              42,000         168,000                    
7/15/2021 Muỗng cơm cái 2,000       100               200,000                    
7/15/2021 Bịch 40 kg 2              40,000         80,000                      

TỔNG 7,018,000                
7/16/2021 Tỏi kg 5              50,000         250,000                    
7/16/2021 Hành kg 5              20,000         100,000                    
7/16/2021 Tiền vận chuyển rau củ chuyến 2              350,000       700,000                    
7/16/2021 Đùi gà tỏi kg 54            45,000         2,448,900                

TỔNG 3,498,900                
7/17/2021 Sườn ức heo kg 30            65,000         1,950,000                
7/17/2021 Sườn heo sụn kg 35            80,000         2,768,000                
7/17/2021 Tiền vận chuyển Bếp Thiên Hải Anh 40,000                      

TỔNG 4,758,000                
7/18/2021 Đùi gà tỏi kg 145          45,000         6,530,400                
7/18/2021 Sườn que heo kg 50            39,000         1,950,000                
7/18/2021 Sườn heo sụn kg 35            80,000         2,816,000                
7/18/2021 Hộp đựng cơm cây 14            39,000         546,000                    
7/18/2021 Muỗng cơm cái 2,000       100               200,000                    

TỔNG HỢP CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ BÀ CON TP HCM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID 



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
7/18/2021 Bịch nilong đựng canh kg 10            40,000         400,000                    
7/18/2021 Bịch 40 kg 2              40,000         80,000                      
7/18/2021 Bịch 20 kg 3              40,000         120,000                    
7/18/2021 Dây thun kg 3              70,000         210,000                    

TỔNG 12,852,400              
7/19/2021 Bịch 40 kg 2              40,000         80,000                      
7/19/2021 Tỏi kg 20            50,000         1,000,000                
7/19/2021 Sườn heo que kg 20            39,000         780,000                    
7/19/2021 Nạc vai heo kg 158.91    78,000         12,394,980              
7/19/2021 Bắp cải kg 260          9,000           2,345,000                
7/19/2021 Su su kg 200          12,000         2,400,000                
7/19/2021 Bí xanh kg 240          8,000           1,920,000                
7/19/2021 Bí đỏ kg 270          21,600         5,850,000                
7/19/2021 Cà tím kg 100          11,000         1,100,000                
7/19/2021 Chanh dây kg 200          11,000         2,200,000                
7/19/2021 Hành tây kg 200          11,500         2,300,000                
7/19/2021 Hỗ trợ tài xế 500,000                    

TỔNG 32,869,980              
7/20/2021 Đùi gà tỏi kg 145.12    45,000         6,530,400                
7/20/2021 Dầu ăn thùng 12 chai 1 lít 4              400,000       1,600,000                
7/20/2021 Dầu ăn thùng 4 chai 5 lít 2              600,000       1,200,000                
7/20/2021 Bột ngọt gói 454gr 20            30,500         610,000                    
7/20/2021 Nước mắm thùng 15 chai 3              260,000       780,000                    
7/20/2021 Hạt nêm thùng loại gói 170gr 2              370,000       740,000                    

TỔNG 11,460,400              
7/21/2021 Hộp đựng cơm cây 15            40,000         600,000                    
7/21/2021 Vận chuyển Bếp Mai Trâm 200,000                    

TỔNG 800,000                   
7/22/2021 Sườn que heo kg 20            39,000         780,000                    
7/22/2021 Đùi gà tỏi kg 235.82    45,000         10,611,900              

TỔNG 11,391,900              
7/23/2021 Chi phí hỗ trợ bốc vác 150,000                    
7/23/2021 Nạc vai heo kg 176.51    83,000         14,650,330              
7/23/2021 Sườn que heo kg 30            39,000         1,170,000                

TỔNG 15,970,330              
7/24/2021 Đùi gà tỏi kg 145.12    45,000         6,530,400                
7/24/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 36 hộp 100          137,000       13,700,000              

TỔNG 20,230,400              
7/25/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 100          30,000         3,000,000                
7/25/2021 Vitamin C hộp 100 viên 400          29,000         10,000,000              

TỔNG 13,000,000              
7/26/2021 Hộp đựng cơm cây 16            43,750         700,000                    
7/26/2021 Bịch nilong đựng canh kg 9              40,000         360,000                    
7/26/2021 Muỗng cơm cái 2,000       65                 130,000                    
7/26/2021 Dây thun kg 5              71,000         355,000                    
7/26/2021 Bao 20 kg 10            42,000         420,000                    



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
7/26/2021 Bao 40 kg 10            40,500         405,000                    
7/26/2021 Nạc vai heo kg 181          83,000         14,984,820              
7/26/2021 Nạc đùi heo kg 22            83,000         1,801,100                
7/26/2021 Sườn que heo kg 10            39,000         390,000                    

TỔNG 19,545,920              
7/27/2021 Đùi gà tỏi kg 163.26    45,000         7,346,700                
7/27/2021 Tỏi kg 36            45,000         1,620,000                
7/27/2021 Sả kg 15            15,000         225,000                    
7/27/2021 Gừng kg 15            70,000         1,050,000                
7/27/2021 Ớt kg 3              40,000         120,000                    
7/27/2021 Muối kg 2              140,000       280,000                    
7/27/2021 Bún gạo khô cây 10            190,000       1,900,000                
7/27/2021 Sườn que heo kg 30            39,000         1,170,000                
7/27/2021 Nạc đùi heo kg 16            85,000         1,326,000                

TỔNG 15,037,700              
7/28/2021 Đùi gà tỏi kg 45            45,000         2,025,000                
7/28/2021 Nạc đùi heo kg 52            83,000         4,343,390                
7/28/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
7/28/2021 Vitamin 3B hộp 100 viên 1,008       16,000         12,000,000              
7/28/2021 Dây thun 0              70,000         20,000                      
7/28/2021 Bịch 24 kg 1              40,000         40,000                      
7/28/2021 Bịch nilong đựng canh kg 1              50,000         60,000                      
7/28/2021 Chai nhựa chai 30            1,000           30,000                      
7/28/2021 Tiền Grab 10 chuyến Bếp Quỳnh Nga Vũchuyến 10            875,000                    

TỔNG 20,643,390              
7/30/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
7/30/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 150          137,000       20,550,000              

TỔNG 21,800,000              
7/31/2021 Hộp đựng cơm cây 8              43,750         350,000                    
7/31/2021 Bịch 40 kg 2              53,000         106,000                    
7/31/2021 Thịt heo kg 47            85,000         4,020,500                
7/31/2021 Cá saba Nhật kg 30            45,000         1,350,000                
7/31/2021 Cá saba Nhật kg 10            42,000         420,000                    

TỔNG 6,246,500                
8/1/2021 Đùi gà tỏi kg 91            45,000         4,081,500                
8/1/2021 Hộp đựng cơm cây 4              43,750         175,000                    
8/1/2021 Muỗng cơm cái 2,000       110               220,000                    
8/1/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 600          29,000         17,400,000              
8/1/2021 Vitamin C hộp 100 viên 600          27,000         16,200,000              
8/1/2021 Khẩu trang 4 lớp hộp 50 cái 600          18,000         10,800,000              

TỔNG 48,876,500              
8/2/2021 Sườn ức heo kg 40            42,000         1,680,000                
8/2/2021 Nạc đùi heo kg 47            85,000         3,952,500                

TỔNG 5,632,500                
8/3/2021 Hành lá kg 5              50,000         250,000                    
8/3/2021 Đường kg 5              22,000         110,000                    



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
8/3/2021 Vận chuyển Bếp Quỳnh Nga chuyến 1              90,000         90,000                      
8/3/2021 Đường kg 40            21,000         840,000                    
8/3/2021 Bột ngọt gói 454gr 20            32,000         640,000                    
8/3/2021 Dầu ăn can 5 lít 8              160,000       1,280,000                
8/3/2021 Hạt nêm thùng loại gói 400gr 2              685,000       1,370,000                

TỔNG 4,580,000                
8/4/2021 Bắp cải kg 160          10,000         1,600,000                
8/4/2021 Cải thảo kg 120          10,000         1,200,000                
8/4/2021 Đùi gà tỏi kg 91            45,000         4,081,500                
8/4/2021 Nạc đùi heo kg 64            85,000         5,475,700                
8/4/2021 Nạc đùi heo kg 58            85,000         4,913,000                

TỔNG 17,270,200              
8/5/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
8/5/2021 Sườn que heo kg 30            42,000         1,260,000                
8/5/2021 Đùi gà tỏi kg 45            45,000         2,025,000                

TỔNG 4,535,000                
8/6/2021 Cá cam kg 105          58,000         6,090,000                
8/6/2021 Tỏi kg 40            45,000         1,800,000                
8/6/2021 Gừng kg 15            65,000         975,000                    

TỔNG 8,865,000                
8/7/2021 Bịch 40 kg 2              42,000         63,000                      
8/7/2021 Hộp đựng cơm cây 17            38,000         646,000                    
8/7/2021 Thịt xay Bếp An 3              230,000                    
8/7/2021 Đùi gà tỏi kg 54            45,000         2,448,900                
8/7/2021 Khẩu trang HDX - NIOSH N95 cái 1,136       20,000         22,720,000              
8/7/2021 Vận chuyển khẩu trang vào HCM 1,173,000                
8/7/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 840          29,000         24,360,000              
8/7/2021 Vitamin C hộp 100 viên 800          26,000         20,800,000              
8/7/2021 Khẩu trang 4 lớp hộp 50 cái 850          18,000         15,300,000              
8/7/2021 Vitamin 3B hộp 100 viên 1,650       12,000         19,800,000              
8/7/2021 Phần quà tiền mặt phần 46            200,000       9,200,000                

TỔNG 116,740,900            
8/4/2021 Tiền hỗ trợ Hùng phụ Bếp 2,000,000                
8/4/2021 Tiền hỗ trợ Minh SƠn phụ bếp 500,000                    
7/6/2021 Công nhật bốc vác - Vũ 250,000                    
7/7/2021 Công nhật bốc vác - Vũ 250,000                    
7/7/2021 Giao đồ qua Bếp Quỳnh Nga Vũ 100,000                    

TỔNG 3,100,000                
8/8/2021 Tôm càng xanh kg 102          110,000       11,000,000              
8/8/2021 Cà rốt kg 20            8,000           160,000                    
8/8/2021 Cà tím kg 20            10,000         200,000                    
8/8/2021 Gạo kg 1,000       10,800         10,800,000              
8/8/2021 Nạc heo kg 50            80,000         4,000,000                

TỔNG 26,160,000              
8/10/2021 Nạc heo kg 50            80,000         4,000,000                



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
8/10/2021 Đùi gà tỏi kg 91            45,000         4,081,000                

TỔNG 8,081,000                
8/11/2021 Phí xe gửi rau củ 200,000                    
8/11/2021 Sườn que heo kg 20            42,000         840,000                    
8/11/2021 Nạc heo kg 50            85,000         4,250,000                
8/11/2021 Khẩu trang 4 lớp hộp 50 cái 1,250       18,000         22,500,000              
8/11/2021 Vitamin C hộp 100 viên 1,250       26,000         32,500,000              
8/11/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 960          28,000         26,880,000              
8/11/2021 Đồ bảo hộ bộ 500          50,000         25,000,000              
8/11/2021 Công nhật bốc vác - Hùng ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 112,420,000            
8/12/2021 Thun kg 3              64,000         192,000                    
8/12/2021 Bịch 40 kg 5              42,000         210,000                    
8/12/2021 Hộp đựng cơm cây 4              41,250         165,000                    
8/12/2021 Hộp đựng cơm cây 16            38,000         608,000                    
8/12/2021 Muỗng cơm cái 2,000       110               220,000                    
8/12/2021 Bịch đựng canh kg 1              45,000         45,000                      
8/12/2021 Bịch 40 kg 3              42,000         126,000                    
8/12/2021 Ly cây 3              22,000         66,000                      
8/12/2021 Công nhật bốc vác - Hùng ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 1,882,000                
8/13/2021 Đùi gà tỏi kg 82.42       45,000         3,708,900                
8/13/2021 Sườn que heo kg 29            42,000         1,218,000                
8/13/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 100          137,000       13,700,000              
8/13/2021 Công nhật bốc vác - Hùng ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 18,876,900              
8/14/2021 Nạc heo kg 48            85,000         4,080,000                
8/14/2021 Hành lá kg 5              50,000         250,000                    
8/14/2021 Công nhật bốc vác - Hùng ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 4,580,000                
8/15/2021 Cá cam kg 75            55,000         4,125,000                
8/15/2021 Nạc heo kg 50            85,000         4,250,000                
8/14/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
8/13/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
8/12/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
8/15/2021 Công nhật bốc vác - Hùng ngày 1              150,000       150,000                    

TỔNG 12,275,000              
8/16/2021 Sườn que heo kg 20            42,000         840,000                    
8/16/2021 Thịt colet heo kg 87.82       68,000         5,971,760                
8/16/2021 Chả cá basa hấp kg 30            25,000         750,000                    
8/16/2021 Bao 40 kg 6              42,000         252,000                    
8/16/2021 Nước đá kg 30,000                      
8/16/2021 Công Nhật Hùng bốc vác ngày 1              150,000       150,000                    

TỔNG 7,993,760                
8/17/2021 Đùi gà tỏi kg 90.7         45,000         4,081,500                
8/17/2021 Nạc heo kg 50            85,000         4,250,000                



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
8/17/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
8/17/2021 Đồ bảo hộ bộ 200          50,000         10,000,000              
8/17/2021 Cồn 1 lít Chai 1000ml 150          40,000         6,000,000                
8/17/2021 Công Nhật Hùng bốc vác ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 25,831,500              
8/18/2021 Bao 24 kg 10            42,000         420,000                    
8/18/2021 Hộp đựng cơm cây 6              38,000         228,000                    
8/18/2021 Thun kg 1              66,000         66,000                      
8/18/2021 Bịch đựng canh kg 7.7           45,000         346,500                    
8/18/2021 Bịch đựng nước tương kg 2              45,000         90,000                      
8/18/2021 Hộp đựng cơm cây 8              40,500         324,000                    
8/18/2021 Bịch 30 kg 5              42,000         210,000                    
8/18/2021 Bao giấy bánh mì cái 500          210               105,000                    
8/18/2021 Sườn que heo kg 40            42,000         1,680,000                
8/18/2021 Sườn que heo kg 5              42,000         210,000                    
8/18/2021 Công Nhật Hùng bốc vác ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 3,929,500                
8/18/2021 Muỗng cơm cái 5,000       110               550,000                    
8/18/2021 Hộp đựng cơm cây 8              40,500         324,000                    
8/19/2021 Cá tráo kg 200          55,000         11,000,000              
8/19/2021 Công Nhật Hùng bốc vác ngày 1              150,000       150,000                    

TỔNG 12,024,000              
8/20/2021 Sườn que heo kg 10            42,000         420,000                    
8/20/2021 Đùi gà tỏi kg 108.84    45,000         4,897,800                
8/20/2021 Chả cá basa hấp kg 50.00       25,000         1,250,000                
8/20/2021 Nạc heo kg 50            85,000         4,250,000                
8/20/2021 Đùi gà tỏi kg 91            45,000         4,081,500                
8/20/2021 Nạc vai heo kg 50            85,000         4,250,000                
8/20/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 100          137,000       13,700,000              
8/20/2021 Công nhật bốc vác Hùng ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 33,099,300              
8/21/2021 Đường bao 4              500,000       2,000,000                
8/21/2021 Bột ngọt thùng 1              1,280,000   1,280,000                
8/21/2021 Nước mắm thùng 2              280,000       560,000                    
8/21/2021 Dầu ăn can 5 lít 5              180,000       900,000                    
8/21/2021 Phí giao hàng mua rau 250,000                    
8/21/2021 Su su kg 100          9,000           900,000                    
8/21/2021 Hành tây kg 100          13,000         1,300,000                
8/21/2021 Bí đao kg 50            14,000         700,000                    
8/21/2021 Bí đỏ kg 100          16,000         1,600,000                
8/21/2021 Bắp cải kg 120          6,000           720,000                    
8/21/2021 Cước xe lượt 1              1,200,000                
8/21/2021 Sườn que heo kg 30            42,000         1,260,000                
8/21/2021 Nạc vai heo kg 50            85,000         4,250,000                
8/21/2021 Đùi gà tỏi kg 36.28       45,000         1,632,600                
8/21/2021 Công nhật bốc vác Hùng ngày 1              250,000       250,000                    



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
TỔNG 18,802,600              

8/22/2021 Đùi gà tỏi kg 90.7         45,000         4,081,500                
8/22/2021 Nạc vai heo kg 50            85,000         4,250,000                
8/22/2021 Cồn 70 độ lít 10            30,000         300,000                    
8/22/2021 Trứng gà quả 3,800       2,400           9,120,000                
8/22/2021 Hộp đựng cơm cây 28            40,500         1,134,000                
8/22/2021 Bao 40 kg 22            43,000         946,000                    
8/22/2021 Bao đựng canh kg 10.00       45,000         450,000                    
8/22/2021 Công nhật bốc vác Hùng ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 20,531,500              
8/23/2021 Nạc vai heo kg 105.58    85,000         8,974,300                
8/23/2021 Nước sát khuẩn chai 500ml 1,440       28,000         40,320,000              
8/23/2021 Khẩu trang 4 lớp hộp 50 cái 500          19,000         9,500,000                
8/23/2021 Vitamin 3B hộp 100 viên 500          12,000         6,000,000                
8/23/2021 Vitamin C hộp 100 viên 448          26,000         11,648,000              
8/23/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn ngày 1              150,000       150,000                    

TỔNG 76,592,300              
8/24/2021 Cá saba Nhật kg 90            45,000         4,050,000                
8/24/2021 Đùi gà tỏi kg 90.70       45,000         4,081,500                
8/24/2021 Nạc vai heo kg 82.11       85,000         6,979,350                
8/24/2021 Sườn que heo kg 50            42,000         2,100,000                
8/24/2021 Đùi gà tỏi kg 90.70       45,000         4,081,500                
8/24/2021 Cá saba Nhật kg 75            45,000         3,375,000                
8/24/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 24,917,350              
8/25/2021 Bí xanh kg 93            10,000         930,000                    
8/25/2021 Su su kg 87            10,000         870,000                    
8/25/2021 Đậu que kg 10            10,000         100,000                    
8/25/2021 Cà chua kg 41            10,000         410,000                    
8/25/2021 Bí đỏ kg 86            10,000         860,000                    
8/25/2021 Khoai tây kg 44            10,000         440,000                    
8/25/2021 Cà rốt kg 47            10,000         470,000                    
8/25/2021 Mướp kg 43            10,000         430,000                    

TỔNG 4,510,000                
8/26/2021 Đùi gà tỏi kg 145.12    45,000         6,530,400                
8/26/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn ngày 1              250,000       250,000                    
8/26/2021 Sữa đậu nành Fami thùng 36 hộp 200          137,000       27,400,000              

TỔNG 34,180,400              
8/27/2021 Sườn que heo kg 80            42,000         3,360,000                
8/27/2021 Đùi gà tỏi kg 181.4       45,000         8,163,000                
8/27/2021 Cotlet heo kg 180.48    68,000         12,272,640              
8/27/2021 Cá saba Nhật kg 45            45,000         2,025,000                

TỔNG 25,820,640              
8/28/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
8/28/2021 Chả cá basa hấp kg 100          25,000         2,500,000                
8/28/2021 Bao 40 kg 1              43,000         43,000                      



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
8/28/2021 Muỗng cơm bao 5              95,000         475,000                    
8/28/2021 Hộp đựng cơm cây 24            40,500         972,000                    
8/28/2021 Gạo kg 2,000       13,000         26,000,000              
8/28/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 31,490,000              
8/29/2021 Dưa leo kg 70            13,000         910,000                    
8/29/2021 Đậu bắp kg 40            12,000         480,000                    
8/29/2021 Cải ngọt kg 280          10,000         2,800,000                
8/29/2021 Rau muống kg 50            10,000         500,000                    
8/29/2021 Ngò gai kg 5              25,000         125,000                    
8/29/2021 Ngò ôm kg 5              25,000         125,000                    
8/29/2021 Bắp cải kg 50            12,000         600,000                    
8/29/2021 Cà rốt kg 50            15,000         750,000                    
8/29/2021 Tỏi kg 20            35,000         700,000                    
8/29/2021 Chanh kg 50            8,000           400,000                    
8/29/2021 Sả kg 30            10,000         300,000                    
8/29/2021 Giảm giá kg (690,000)                  
8/29/2021 Su su kg 100          8,000           800,000                    
8/29/2021 Cà rốt kg 50            14,000         700,000                    
8/29/2021 Cà tím kg 50            8,000           400,000                    
8/29/2021 Củ cải trắng kg 50            6,000           300,000                    
8/29/2021 Bí xanh kg 50            16,000         800,000                    
8/29/2021 Phí gửi 900,000                    
8/29/2021 Nạc vai heo kg 100          85,000         8,500,000                
8/29/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 19,650,000              
8/30/2021 Chả cá basa hấp kg 150          25,000         3,750,000                
8/30/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 4,000,000                
8/31/2021 Đùi gà tỏi kg 108.84    45,000         4,897,800                
8/31/2021 Nạc vai heo kg 129.5       85,000         11,007,500              
8/31/2021 Sườn que heo kg 50            42,000         2,100,000                
8/31/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn ngày 1              250,000       250,000                    

TỔNG 18,255,300              
9/2/2021 Bao 40 kg 25            34,000         850,000                    
9/2/2021 Bao 26 kg 25            34,000         850,000                    
9/2/2021 Hộp đựng cơm cây 20            41,750         835,000                    
9/2/2021 Cà tím kg 10            7,000           70,000                      
9/2/2021 Bí đỏ kg 205          10,000         2,050,000                
9/2/2021 Bơ kg 900          7,000           6,300,000                
9/2/2021 Bí xanh kg 20            16,000         320,000                    
9/2/2021 Cải dưa kg 41            5,000           205,000                    
9/2/2021 Su su kg 175          9,000           1,575,000                
9/2/2021 Tiền xe 2,700,000                
9/2/2021 Đùi gà tỏi kg 145.12    45,000         6,530,400                

TỔNG 22,285,400              



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
8/13/2021 Nạc vai heo kg 50            85,000         4,250,000                
8/13/2021 Đùi gà tỏi kg 90.7         45,000         4,081,500                

TỔNG 8,331,500                
8/28/2021 Đổi Gas Bếp Thịnh Quận 12 bình 1              370,000       370,000                    
8/28/2021 Tiền xe gửi thực phẩm Bếp Thịnh lần 1              200,000       200,000                    

TỔNG 570,000                   
9/3/2021 Đùi gà tỏi kg 90.7         45,000         4,081,500                
9/3/2021 Cá saba Nhật kg 90            45,000         4,050,000                
9/3/2021 Sườn que heo kg 50            42,000         2,100,000                
9/3/2021 Nạc heo kg 100          85,000         8,500,000                

TỔNG 18,731,500              
9/4/2021 Hộp đựng cơm cây 16            41,750         668,000                    
9/4/2021 Bao 24 kg 5              44,000         220,000                    

TỔNG 888,000                   
9/4/2021 Chả cá basa hấp kg 150          25,000         3,750,000                

TỔNG 3,750,000                
9/6/2021 Dầu ăn 5 lít thùng 5lit 1              650,000       650,000                    
9/6/2021 Dầu ăn 1 lít thùng 1lit 4              430,000       1,720,000                
9/6/2021 Nước mắm thùng 2              570,000       1,140,000                
9/6/2021 Bột ngọt thùng 1              1,200,000   1,200,000                
9/6/2021 Hạt nêm thùng 2              640,000       1,280,000                
9/6/2021 Muối bao 2              175,000       350,000                    
9/6/2021 Đường cây 2              280,000       560,000                    
9/6/2021 Hộp đựng cơm cây 12            41,750         501,000                    
9/6/2021 Nạc vai heo kg 80            85,000         6,800,000                
9/6/2021 Cá saba Nhật kg 90            45,000         4,050,000                
9/6/2021 Đùi gà tỏi kg 90.7         45,000         4,081,500                
9/6/2021 Sườn que heo kg 50            42,000         2,100,000                
9/6/2021 Trứng gà quả 1,700       1,500           2,550,000                

TỔNG 26,982,500              
9/7/2021 Chả cá basa hấp kg 100          25,000         2,500,000                

TỔNG 2,500,000                
9/8/2021 Sườn que heo kg 50            42,000         2,100,000                
9/8/2021 Nạc vai heo kg 40            85,000         3,400,000                
9/8/2021 Đùi gà tỏi kg 72.6         45,000         3,265,200                

TỔNG 8,765,200                
9/9/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
9/9/2021 Hành lá kg 20            17,000         340,000                    
9/9/2021 Dưa leo kg 100          13,000         1,300,000                
9/9/2021 Bầu kg 100          13,000         1,300,000                
9/9/2021 Cà chua kg 50            18,000         900,000                    
9/9/2021 Tỏi kg 11            35,000         385,000                    
9/9/2021 Bắp cải kg 73            12,000         876,000                    
9/9/2021 Cà rốt kg 50            15,000         750,000                    
9/9/2021 Cải ngọt kg 50            10,000         500,000                    
9/9/2021 Hành tím kg 5              15,000         75,000                      



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
9/9/2021 Bầu kg 50            13,000         650,000                    

TỔNG 8,326,000                
9/10/2021 Sườn que heo kg 60            40,000         2,400,000                
9/10/2021 Cá saba Nhật kg 120          45,000         5,400,000                
9/10/2021 Đùi gà tỏi kg 126.98    45,000         5,714,100                
9/10/2021 Nạc vai heo kg 80            85,000         6,800,000                
9/10/2021 Sườn que heo kg 20            42,000         840,000                    
9/10/2021 Đùi gà tỏi kg 54.42       45,000         2,448,900                
9/10/2021 Cá saba Nhật kg 75            45,000         3,375,000                
9/10/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                

TỔNG 28,228,000              
9/11/2021 Thun kg 2              66,000         132,000                    
9/11/2021 Hộp đựng cơm cây 16            41,750         668,000                    
9/11/2021 Bịch đựng canh kg 10            47,000         470,000                    
9/11/2021 Muỗng cơm cái 2,000       95                 190,000                    
9/11/2021 Bí đỏ kg 300          8,000           2,400,000                
9/11/2021 Bí xanh kg 97            16,000         1,552,000                
9/11/2021 Cải dưa kg 66            5,000           330,000                    
9/11/2021 Su su kg 400          9,000           3,600,000                
9/11/2021 Tiền xe chuyển rau lượt 1              1,320,000   1,320,000                
9/11/2021 Dầu ăn chai 5 lít 4              162,500       650,000                    

TỔNG 11,312,000              
9/13/2021 Sườn que heo kg 20            42,000         840,000                    
9/13/2021 Đùi gà tỏi kg 108.84    45,000         4,897,800                
9/13/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                

TỔNG 6,987,800                
9/14/2021 Sườn que heo kg 20            40,000         800,000                    
9/14/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                
9/14/2021 Nạc đùi heo kg 50            85,000         4,250,000                

TỔNG 8,315,200                
9/14/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
9/15/2021 Sườn que heo kg 20            40,000         800,000                    
9/15/2021 Đùi gà tỏi kg 54.42       45,000         2,448,900                
9/15/2021 Cá saba Nhật kg 30            42,000         1,260,000                
9/15/2021 Nạc đùi heo kg 50.0         85,000         4,250,000                

TỔNG 10,008,900              
9/16/2021 Mướp kg 10            10,000         100,000                    
9/16/2021 Dưa kg 100          10,000         1,000,000                
9/16/2021 Bí xanh kg 100          10,000         1,000,000                
9/16/2021 Cà chua kg 20            12,000         240,000                    
9/16/2021 Cà rốt kg 20            15,000         300,000                    
9/16/2021 Ớt kg 4              30,000         120,000                    
9/16/2021 Công nhật bốc vác Minh Sơn (ngày 01/09 - 16/09) 2,750,000                

TỔNG 5,510,000                
9/8/2021 Đùi gà tỏi kg 163.26    45,000         7,346,700                

9/12/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
9/13/2021 Hộp đựng cơm cây 16            38,000         608,000                    
9/13/2021 Bịch đựng canh kg 10            42,000         420,000                    
9/13/2021 Bịch 26 kg 10            42,000         420,000                    
9/13/2021 Bịch 40 kg 5              30,000         150,000                    
9/14/2021 Cá saba Nhật kg 75            42,000         3,150,000                
9/16/2021 Bình ga 12kg bình 1              370,000       370,000                    
9/16/2021 Bột ngọt gói 454gr 2              30,000         60,000                      
9/16/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                

TỔNG 17,039,900              
9/17/2021 Sườn que heo kg 70            42,000         2,940,000                
9/17/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                
9/17/2021 Cotlet heo kg 160.7       68,000         10,927,600              
9/17/2021 Gạo kg 1,000       13,000         13,000,000              
9/17/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                

TỔNG 31,382,800              
9/18/2021 Chả cá basa hấp kg 50            25,000         1,250,000                
9/18/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                
9/18/2021 Dầu ăn 5 lít can 5 lít 4              160,000       640,000                    

TỔNG 5,155,200                
9/19/2021 Hành lá kg 25            17,000         425,000                    
9/19/2021 Cà rốt kg 50            15,000         750,000                    
9/19/2021 Dưa leo kg 30            10,000         300,000                    
9/19/2021 Bí xanh kg 30            10,000         300,000                    
9/19/2021 Mướp kg 50            10,000         500,000                    
9/19/2021 Bầu kg 80            10,000         800,000                    
9/19/2021 Tỏi kg 20            30,000         600,000                    
9/19/2021 Su su kg 100          13,000         1,300,000                
9/19/2021 Đường kg 8              27,500         220,000                    
9/19/2021 Bắp cải kg 300          5,000           1,500,000                
9/19/2021 Cà chua kg 150          8,000           1,200,000                
9/19/2021 Trứng gà kg 2,100       1,800           3,780,000                
9/19/2021 Vận chuyển chuyến 1              300,000       300,000                    
9/19/2021 Hộp đựng cơm cây 20            40,000         800,000                    

TỔNG 12,775,000              
9/20/2021 Bầu kg 100          14,000         1,400,000                
9/20/2021 Bí xanh kg 100          14,000         1,400,000                
9/20/2021 Dưa leo kg 100          14,000         1,400,000                
9/20/2021 Cải thảo kg 20            13,000         260,000                    
9/20/2021 Cà tím kg 10            13,000         130,000                    
9/20/2021 Cải trắng kg 10            13,000         130,000                    
9/20/2021 Gạo kg 1,000       13,000         13,000,000              
9/20/2021 Sườn que heo kg 40            42,000         1,680,000                
9/20/2021 Cá saba Nhật kg 30            38,000         1,140,000                
9/20/2021 Nạc vai heo kg 60            85,000         5,100,000                
9/20/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                

TỔNG 28,905,200              



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
9/11/2021 Công nhật hỗ trợ chị Mai Trâm (ngày 09&11/09) 2.0           150,000       300,000                    
9/17/2021 Công nhật hỗ trợ Minh Sơn 1.0           250,000       250,000                    
9/20/2021 Hộp cơm cây 14.0         38,000         532,000                    
9/20/2021 Bịch 26 kg 10.0         45,000         450,000                    
9/20/2021 Bịch đựng canh kg 5.0           45,000         225,000                    
9/20/2021 Bịch 40 kg 5.0           36,000         180,000                    
9/20/2021 Thun kg 1.0           70,000         70,000                      

TỔNG 2,007,000                
9/21/2021 Chả cá basa hấp kg 50.0         25,000         1,250,000                
9/22/2021 Sườn que heo kg 50.0         42,000         2,100,000                
9/22/2021 Đùi gà tỏi kg 90.7         45,000         4,081,500                
9/22/2021 Bí đỏ kg 400.0       6,000           2,400,000                
9/22/2021 Su su kg 300.0       6,000           1,800,000                
9/22/2021 Bắp cải kg 200.0       3,000           600,000                    
9/22/2021 Chi phí vận chuyển chuyến 1.0           1,380,000   1,380,000                
9/22/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                
9/22/2021 Thịt heo kg 60.0         85,000         5,100,000                
9/24/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                

TỔNG 25,241,900              
9/25/2021 Nạc đùi heo kg 75.0         85,000         6,375,000                
9/25/2021 Sườn que heo kg 80.0         42,000         3,360,000                
9/25/2021 Đùi gà tỏi kg 163.26    45,000         7,346,700                
9/25/2021 Cá saba Nhật kg 90.0         38,000         3,420,000                
9/25/2021 Tô xốp cây 6.0           40,000         240,000                    
9/25/2021 Bịch bột ngọt bịch 6.0           35,000         210,000                    
9/25/2021 Nước tương chai 10.0         12,000         120,000                    
9/25/2021 Khoai lang kg 30.0         15,000         450,000                    
9/25/2021 Gói nấu cari kg 100,000                    
9/25/2021 Nước cốt dừa + sữa 200,000                    
9/26/2021 hộp cơm cây 20.0         40,000         800,000                    
9/26/2021 Nước mắm chai 900ml thùng 2.0           285,000       570,000                    
9/26/2021 Hạt nêm 1kg thùng 2.0           700,000       1,400,000                

TỔNG 24,591,700              
9/27/2021 Sườn que heo kg 30.0         42,000         1,260,000                
9/27/2021 Cá saba Nhật kg 45.0         38,000         1,710,000                
9/27/2021 Đùi gà tỏi kg 90.7         45,000         4,081,500                
9/27/2021 Chả cá basa hấp kg 50.0         28,000         1,400,000                
9/27/2021 Thịt heo kg 53.0         85,000         4,505,000                
9/27/2021 Xương heo kg 6.7           35,000         234,500                    
9/27/2021 Gạo kg 1,000.0   13,000         13,000,000              
9/27/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                

TỔNG 29,456,200              
9/28/2021 Sườn que heo kg 40.0         40,000         1,600,000                
9/28/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                
9/28/2021 Nạc vai heo kg 20.0         85,000         1,700,000                
9/28/2021 Dưa leo kg 50.0         13,000         650,000                    



Ngày Nội dung DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
9/28/2021 Bầu kg 150          13,000         1,950,000                
9/28/2021 Củ cải trắng kg 100.0       11,000         1,100,000                
9/28/2021 Cải ngọt kg 200.0       11,000         2,200,000                
9/28/2021 Rau muống kg 190.0       11,000         2,090,000                
9/28/2021 Hành lá kg 15.0         22,000         330,000                    
9/28/2021 Cà chua kg 50.0         18,000         900,000                    
9/28/2021 Bắp cải kg 150.0       12,000         1,800,000                
9/28/2021 Cà rốt kg 50.0         15,000         750,000                    
9/28/2021 Đu Đủ kg 100.0       9,000           900,000                    
9/28/2021 Chả cá basa hấp kg 50.0         28,000         1,400,000                
9/30/2021 Chả cá basa hấp kg 50.0         28,000         1,400,000                
9/30/2021 Bình ga 12kg bình 1.0           370,000       370,000                    
9/30/2021 Nước mắm chai 1.0           50,000         50,000                      

TỔNG 22,455,200              
9/28/2021 Đùi gà tỏi kg 72.56       45,000         3,265,200                
9/27/2021 Hộp cơm cây 16.0         38,000         608,000                    
9/27/2021 Bịch 26 kg 10.0         45,000         450,000                    
9/27/2021 Bịch canh kg 5.0           45,000         225,000                    
9/27/2021 Bịch 40 kg 5.0           30,000         150,000                    
9/27/2021 Thun kg 1.0           70,000         70,000                      
9/27/2021 Bột ngọt 455gr gói 454gr 5.0           35,000         175,000                    
9/27/2021 Nước mắm chai 5.0           22,000         110,000                    
9/27/2021 Nước tương chai 6.0           8,000           48,000                      
9/27/2021 Muối kg 5.0           10,000         50,000                      
9/27/2021 Đường kg 3.0           25,000         75,000                      

TỔNG 5,226,200                
9/20/2021 Hạt nên Knor 900gr gói 2.0           60,000         120,000                    
9/20/2021 Đường cát cây 2.0           1,100,000   2,200,000                
9/20/2021 Nước mắm đệ nhị thùng 1.0           285,000       285,000                    
9/20/2021 Bột ngọt Ajinomoto thùng 1kg 2.0           780,000       1,560,000                

TỔNG 4,165,000                
1,434,529,770     TỔNG CHI 


